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Thời gian : 06/12/2025

1 27203934106 Lương Thị Hoàng Anh K27NTB HỎNG

2 26203335537 Lê Thị Hồng Anh K26NTQ HỎNG

3 26202631145 Nguyễn Thị Duyên K26NTQ HỎNG

4 27203350005 Nguyễn Thị Kỳ Duyên K27NTB HỎNG

5 27203350110 Nguyễn Vy Trà Giang K27NTB HỎNG

6 27203331346 Phan Thúy Hiền K27NTB ĐẠT

7 27203333953 Nguyễn Thị Huyền K27NTB HỎNG

8 27203902699 Lê Thị Thu Huyền K27NTD HỎNG

9 27204343335 Phạm Thị Thanh Huyền K27NTB HỎNG

10 27203336871 Dương Thị Thanh Lam K27NTB HỎNG

11 24203204757 Lê Thị Hoài Ly K24NTQ ĐẠT

12 25203302814 Nguyễn Thị Ly K25NTQ HỎNG

13 27203338187 Trần Thị Kiều Ni K27NTB ĐẠT

14 26213337003 Đào Quang Ninh K26NTQ HỎNG

15 24203115138 Nguyễn Thị Tường Ny K24NTQ HỎNG

16 27203331171 Đặng Thị Nhàn K27NTB HỎNG

17 26203331188 Trương Thị Huỳnh Nhi K26NTQ HỎNG

18 27203323944 Lê Thị Hà Nhi K27NTB HỎNG

19 27203340955 Trần Ý Nhi K27NTB HỎNG

20 27203349664 Nguyễn Lý Thị Khánh Nhi K27NTB HỎNG

21 25203303804 Trần Thị Ngọc Như K25NTQ HỎNG

22 26203320391 Võ Ngọc Quỳnh Như K26NTQ HỎNG

23 27203335677 Phạm Thị Tuyết Như K27NTB HỎNG

24 26207231622 Nguyễn Thị Kiều Oanh K26NTQ HỎNG

25 27203336438 Nguyễn Thị Lệ Quyên K27NTB HỎNG

26 26203324087 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K26NTQ HỎNG

27 25203301072 Võ Thị Cẩm Tiên K25NTQ HỎNG

28 27203300773 Nguyễn Phan Cẩm Tú K27NTB HỎNG

29 27203302572 Phạm Thị Thanh Tuyền K27NTB HỎNG

30 25203309246 Bùi Thị Hoài Thanh K25NTQ HỎNG

31 25203309265 Hoàng Thị Phương Thảo K25NTQ ĐẠT

32 26207229107 Mai Thị Bích Thảo K26NTQ HỎNG

33 27207124632 Trần Thương Hạ Thảo K27NTB HỎNG

34 27203325030 Lê Thị Thanh Thuý K27NTB HỎNG

35 26203342621 Phạm Phú Huyền Trang K26NTQ HỎNG

36 27203322724 Hùynh Thị Thanh Trang K27NTB HỎNG

37 27213302527 Lê Thị Kiều Trang K27NTB ĐẠT
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38 27203343397 Hồ Thị Kiều Trâm K27NTB ĐẠT

39 27203354034 Phan Thị Hiền Trinh K27NTB ĐẠT

40 25213304605 Nguyễn Nho Trọng K25NTQ HỎNG

41 24213301731 Đặng Thanh Văn K24NTQ HỎNG

42 27203321437 Phạm Thị Thúy Vân K27NTB HỎNG

43 27203334666 Phan Thảo Vân K27NTB HỎNG

44 27202100778 Nguyễn Hạ Vy K27NTB HỎNG

45 25203303443 Nguyễn Thị Thúy Vy K25NTQ ĐẠT

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2025

CT.HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTNLẬP BẢNG TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
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